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	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm
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	· Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.

· Phạm vi của sinh quyển:

- Gồm tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển

- Ranh giới phía trên là tiếp xúc với tầng ô dôn, phía dưới đến đáy đại dương nơi sâu nhất trên 11km, trên lục địa đáy của lớp vỏ phong hóa
· Khí hậu:
  - Nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định. Nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh, thuận lợi.
  - Nước và độ ẩm không khí: là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh. 

  - Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt ở nơi có đầy đủ ánh sáng, những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.

· Đất

  - Các đặc tính lí, hóa, độ phì ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật

- VD: Đất ngặp mặn có rừng ngặp mặn; đất feralit đỏ vàng có rừng xích đạo, cây lá rộng; đất chua phèn có cây tràm, cây lác...
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	 Các đai khí áp, các đới gió, các đới khí hậu trên trái Đất:
· Có 7 đai khí áp gồm:

·      -3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo và 2 ở ôn đới

·      - 4 đai áp cao: 2 cận xích đạo và 2 ở cực

· Có 6 đới gió gồm: 2 đới gió mậu dịch, 2 đới gió ôn đới và 2 đới gió đông cực

· Các đới khí hậu trên Trái Đất

  - Có 7 đới khí hậu chính: Xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực và cực.
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	1. Dân số thế giới

  - Năm 2001 là 6.137 triệu người 

  - Giữa năm 2005 là 6.477 triệu người.

  - Quy mô dân số giữa các châu lục và các nước khác nhau (có 11 quốc gia/200 quốc gia với dân số trên 100 triệu người, 17 nước có số dân từ 0,01- 0,1 triệu người) 

  - Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn

2. Gia tăng dân số tự nhiên (Tg): Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô, coi là động lực phát triển dân số (đơn vị:%) 

3. Gia tăng cơ học: Là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư.
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	- Vẽ đúng biểu đồ cột

· Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm phần vẽ.

· Thiếu 1 yếu tố: trừ 0.5đ ( tối đa trừ 1,5 điểm cho phần vẽ)

- Nhận xét: 
· Tỉ suất sinh thô ở các nhóm nước có xu hướng giảm mạnh

· Tỉ suất sinh thô ở các nước phát triển giảm nhanh hơn. 

· Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm phát triển.
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